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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc




                   SƠ YẾU LÝ LỊCH
                           TỰ THUẬT
I. THÔNG TIN BẢN THÂN
1) Họ và tên khai sinh:  HUỲNH THỊ MINH LY
2) Tên gọi khác: không có
3) Sinh ngày: 20 tháng 02 năm 1979, Giới tính: Nữ
4) Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi
5) Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi                           
6) Dân tộc: Kinh 
7) Tôn giáo: Thiên Chúa
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
9) Nơi ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10) Trình độ văn hóa: 12/12
11) Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ; 
12) Lý luận chính trị: Sơ cấp 

13) Ngoại ngữ: Anh B1
14) Khen thưởng / Kỷ luật: Không

15) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Không có 
16) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 155, Cân nặng: 48kg, Nhóm máu: B
17) Số chứng minh nhân dân: 051179000292
Ngày cấp: 27/09/2017 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ, chồng, các con, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở 

	Cha ruột
	Huỳnh Minh Cường
	1947
	- Nghề nghiệp: Làm nông
- Nơi ở: Tổ 7, Thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận

	Mẹ ruột
	Trần Thị Kim Tuyết
	1952
	- Nghề nghiệp: Nội trợ
- Nơi ở: Tổ 7, Thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận

	Chồng
	Phan Đức Long
	17/07/1974
	- Nghề nghiệp: Giảng viên
- Đơn vị CT: Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM

- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình

	Con ruột
	Phan Gia Linh
	21/07/2008
	- Nghề nghiệp: Còn nhỏ
- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình

	Con ruột
	Phan Khánh Linh
	30/08/2013
	- Nghề nghiệp: Còn nhỏ
- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, P. 6, Q. Tân Bình, TPHCM

	Anh ruột
	Huỳnh Minh Bình
	1976
	- Nghề nghiệp: Làm nông
- Nơi ở: Tổ 7, Thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận

	Em ruột
	Huỳnh Thị Minh Tuyền
	05/03/1983
	- Nghề nghiệp: Kế toán
- Nơi ở: Phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai


2) Về bên chồng: Cha, Mẹ, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở

	Cha chồng
	Phan Ly
	1/1/1937
	- Ghi chú: Đã mất

	Mẹ chồng
	Đinh Thị Cúc
	17/11/1945
	- Nghề nghiệp: Nội trợ
- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

	Anh chồng
	Phan Đức Duy
	21/03/1973
	- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: 21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 12, Q. TB

	Chị chồng
	Phan Thị Phương Loan
	30/07/1964
	- Nghề nghiệp: Nhân viên
- Đơn vị CT: Trường Tiểu học Tân Hương

- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường, Quận Tân Bình, TPHCM

	Chị chồng
	Phan Thị Phương Liên
	10/05/1967
	- Nghề nghiệp: Nội trợ
- Nơi ở: 7/40/9 Dân Tiến, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

	Chị chồng
	Phan Thị Phương Trang
	06/06/1968
	- Nghề nghiệp: Nhân viên
- Đơn vị CT: Trường tiểu học Lê Lai

- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

	Chị chồng
	Phan Thị Phương Anh
	06/12/1969
	- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

	Em chồng
	Phan Đức Lộc
	24/04/1976
	- Nghề nghiệp: Nhân viên điện
- Nơi ở: 13/16 Nghĩa Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM


III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	CĐ Công Nghiệp IV (ĐH Công Nghiệp)
	Lập trình ứng dụng
	2001 - 2003
	Chính quy
	Trung học chuyên nghiệp

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Sư phạm bậc 2
	2007
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh
	Công nghệ thông tin
	2013
	Chính quy
	Tin học Đại học

	Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
	Tiếng Anh B1
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Học viện Hành chính Quốc Gia
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
	03/06/2016 - 03/08/2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Lý luận chính trị
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Bằng Sơ cấp Lý luận chính trị

	Trường CĐ Nghề TPHCM
	Sư phạm dạy nghề cho GV dạy trình độ TC nghề, CĐ nghề
	10/04/2018-20/06/2018
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Học viện Kỹ thuật Quân sự
	Khoa học máy tính
	2016-2018
	Chính quy
	Thạc sĩ

	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ
	20/7/2018-21/10/2018
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
	Bồi dưỡng CDNN Giảng viên chính (hạng II)
	15/12/2018 - 30/01/2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Bồi dưỡng NVSP cho GV ĐH, CĐ
	2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ


IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

	01/09/2003 - 30/05/2005
	Nhân viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

	01/10/2005 - đến nay
	Nhân viên, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM


Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2019

	 Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu
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	Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Minh Ly
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